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ST
T Họ tên trẻ

Ngày 
tháng năm 

sinh

Giới tính Mã định 
danh theo 

CSDLN

Thông tin về bố Thông tin về mẹ Địa chỉ gia đình
Điện thoại 

liên lạcNam Nữ Họ tên
Nghề 
nghiệ

p
Họ tên

Nghề 
nghiệ

p
Chỗ ở hiện tại Địa chỉ theo sổ hộ 

khẩu

1 Phạm Minh Phú 05/08/2020 x 3169995524 Phạm Văn Tân NV Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

NV Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0364488357

2 Trần Hồng Nhung 21/05/2020 x 3169995526 Trần Văn Nga CN Phạm Thị Thu CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0819558889

3 Nguyễn Gia Khánh 08/04/2020 x 3169995528 Nguyễn Duy Đông CN Phạm Thị Hồng CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0964433944

4 Nguyễn Như Nhật Minh 03/07/2020 x 3169995529 Nguyễn Như Tùng Tự do Phạm Thị Hà CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0964399859

5 Phạm Đức Phúc 24/04/2020 x 3169995530 Nguyễn Văn Bách CA Phạm Thị Thu Trang Dược 
sĩ

Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0973045229

6 Nguyễn Trúc Nhi 15/08/2020 x 3169995532 Nguyễn Văn Tùng Tự do Lê Thị Vân Anh Tự do Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0963959382

7 Nguyễn Minh Khang 05/06/2020 x 3169995537 Nguyễn Văn Lân Tự do Dương Thị Thảo CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0326888398

8 Phạm Thiên Phúc 23/03/2020 x 3169995538 Phạm Văn Hùng CN Trần Thị Lý CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0912946920

9 Bùi Trung Kiên 25/03/2020 x 3169995544 Bùi Văn Duy CN Đặng Thị Xuân CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0364619466

10 Phạm Phúc Thịnh 21/09/2020 x 3176020757 Phạm Văn Toản CN Trần Thị Loan CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0397685795

11 Trần Phương Thảo 14/01/2020 x 3176102303 Trần Văn Nguyên Tự do Trần Thị Phượng CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0397156659

12 Lê Khắc Khánh Huy 24/11/2020 x 3176278588 Lê Khắc Duy Tự do Phạm Thị Oanh CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa P. Đằng Hải 0865371409

13 Nguyễn Vũ Hải Nam 21/03/2020 x 3176349468 Nguyễn Việt Cường CN Vũ Thị Phượng CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0973271872

14 Trần Phương Anh 07/06/2020 x 3172416597 Trần Văn Thuyên Tu do Nguyễn Thị Hạnh Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0934256898

15 Phạm Gia Khiêm 09/05/2020 x 3176498116 Phạm Văn Kiệm CN Lê Thị Hòa GV Dụ Nghĩa Bạch Đằng - Tiên 
Lãng 0375022308

16 Phạm Hoàng Đức Anh 19/08/2020 x Phạm Anh Tuấn CN Hoàng Thị Mai CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa P. Quán Toan 0912708480

17 Trương Gia Bảo 18/10/2020 x Trương Đức Long Tu do Phạm Thị Vui Tự do Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0329123468

18 Phạm Diệp Chi 11/09/2020 x Phạm Văn Phái CN Nguyễn Thị Thanh 
Loan

CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0357391016
19 Phạm Văn Đức 08/08/2020 x Phạm Văn Sơn CN Hoàng Thị Mĩ Hạnh Tự do Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0327621112
20 Trương Ngọc Hân 26/08/2020 x Trương Văn Thuận CN Trần Thị Thơm Tự Do Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0904190552

21 Nguyễn Duy Hiếu 20/02/2020 x Nguyễn Văn Đông CN Nguyễn Thị Duyên Tự do Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0976566751

22 Nguyễn Minh Hiếu 20/10/2020 x Nguyễn Thành Long CN Đặng Thu Trang CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0395587670

23 Vũ Huy Hoàng 31/10/2020 x Vũ Văn Quân CN Mai Thị Hương CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0338390987
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24 Nguyễn An Khang 05/11/2020 x Nguyễn Văn Thăng CN Bùi Thị Thúy Hằng CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0397000712

25 Nguyễn Phúc Lâm 21/09/2020 x Nguyễn Đức Thạch Tự do Trần Thị Thu Hiền CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa An Hòa 0962504961

26 Lê Thị Bảo Lộc 11/09/2020 x Lê Văn Linh CN Nguyễn Thị Ngân Tự do Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0973325460

27 Trần Đại Lộc 25/08/2020 x Trần Minh Đức CN Phạm Thị Tươi CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0975751682

28 Nguyễn Triệu Phong 29/12/2020 x Nguyễn Văn Anh Tự Do Bùi Minh Anh Tự Do Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0962084866

29 Võ Chấn Phong 03/11/2020 x Võ Minh Ngọc CN Nguyễn Thị Nhường CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0338157839
30 Trần Minh Phúc 30/11/2020 x Trần Minh Chiến CN Nguyễn Thuỳ Dương CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0989430367
31 Trương Minh Quyết 20/11/2020 x Trương Văn Thìn Tu do Phạm Thị Tươi CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0384840311
32 Trịnh Đức Thắng 15/09/2020 x Trịnh Anh Tứ KD Phạm Thị Nhung GV Do Nha - Tân Tiến Do Nha - Tân Tiến 0977862127

33 Nguyễn Như Việt Trường 20/05/2020 x Nguyễn Như Tráng CN Phạm Thị Oanh CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0973039758

34 Nguyễn Trọng Tuấn 26/06/2020 x Nguyễn Trọng Trung CN Trần Thị Hiền CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0348930908

35 Trần Huyền Hà Vy 14/03/2020 x Trần Văn Phong CN Nguyễn Thị An CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0964347764

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Phạm Thị Hà
2 Vũ Thị Huyên

Lưu Thị Nhiệm
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